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1 QT4362 AN TOÀN VÀ BHLĐ 3 BADM3329 AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 3 QTKD
2 QT4345 BẢO HIỂM & TRỢ CẤP XÃ HỘI 3 BADM4306 BẢO HIỂM VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI 3 QTKD
3 QT4226 CHÍNH SÁCH GIÁ 2 BADM4211 CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ 2 QTKD
4 KD4307 DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 3 BADM3326 DỰ BÁO TRONG KINH DOANH 3 QTKD
5 QT4332 Đ.TẠO & P.TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3 BADM4307 ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 3 QTKD
6 TT4308 E - MARKETING 3 BADM3306 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3 QTKD

KD4312 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
7 NH4301 GIAO DỊCH NH (NGHIỆP VỤ NH) 3 FINA3401 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 TCNH
8 TL4303 HÀNH VI TỔ CHỨC 3 BADM3315 HÀNH VI TỔ CHỨC 3 QTKD
9 QT4342 HOẠCH ĐỊNH & TUYỂN DỤNG N.VIÊN 3 BADM3318 HOẠCH ĐỊNH VÀ TUYỂN DỤNG 3 QTKD
10 KT4305 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 3 ACCO4302 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 3 KT-KT
11 KD4317 KINH DOANH QUỐC TẾ 3 BADM3403 KINH DOANH QUỐC TẾ 4 QTKD
12 KT4320 KINH TẾ LAO ĐỘNG 3 ECON3305 KINH TẾ LAO ĐỘNG 3 QTKD
13 KD4309 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KD 3 BADM4316 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN 3 QTKD
14  KT0401, 

KT0403
KINH TẾ VI MÔ 0 ECON1301 KINH TẾ VI MÔ 1 3 KTL

15 KT0302 KINH TẾ VĨ MÔ (KINH TẾ HỌC VĨ MÔ) 3 ECON1302 KINH TẾ VĨ MÔ 1 3 KTL
KT0402 KINH TẾ VĨ MÔ 

16 KT4406 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 4 ACCO2301 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 3 KT-KT
KT0301 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (KẾ TOÁN ĐC) 3 KT-KT

17 KD4308 TRUYỀN THÔNG&GIAO TIẾP TRONGKD 3 BADM1201 GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH(QT) 2 QTKD
KD0317 GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH 3 QTKD

18 QT4357 LÃNH ĐẠO 3 BADM4216 LÃNH ĐẠO 2 QTKD
19 KD4310 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 3 BADM3324 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 3 QTKD
20 DL4301 LUẬT DU LỊCH 3 GLAW3203 LUẬT DU LỊCH 2 KTL
21 KD4301 LUẬT KINH DOANH 3 GLAW3302 LUẬT KINH DOANH (KI) 3 KTL
22 KD4316 LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ 3 GLAW4204 LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ 2 KTL
23 KT4315 LUẬT KINH TẾ 3 GLAW3201 LUẬT KINH TẾ 2 KTL
24 PL4405 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 4 BLAW4301 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3 KTL
25 TT4301 MARKETING CĂN BẢN 3 BADM2301 MARKETING CĂN BẢN 3 QTKD
26 TT4305 MARKETING DỊCH VỤ 3 BADM4210 MARKETING DỊCH VỤ 2 QTKD
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27 DN5328 MARKETING DU LỊCH 3 BADM3313 MARKETING DU LỊCH 3 QTKD
28 TT4313 MARKETING NGÂN HÀNG 3 BADM4212 MARKETING NGÂN HÀNG 2 QTKD
29 TT4302 MARKETING QUỐC TẾ 3 BADM3302 MARKETING QUỐC TẾ 3 QTKD
30 TT4307 NGHIÊN CỨU MARKETING 3 BADM4304 NGHIÊN CỨU MARKETING 3 QTKD
31 NC4301 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 3 BADM4304 NGHIÊN CỨU MARKETING 3 QTKD
32 QT4346 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 3 BADM2307 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 3 QTKD
33 DL4307 NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN 3 BADM2310 NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN 3 QTKD
34 NT4305 NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 3 BADM3307 NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 3 QTKD
35 KD4404 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KD 4 BADM2305 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG QT 3 QTKD
36 PL0301 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 3 GLAW1201 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 2 KTL
37 DL4302 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH 3 BADM4206 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH 2 QTKD
38 KD4315 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 3 BADM4202 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 2 QTKD
39 QT4331 PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC 3 BADM4217 PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC 2 QTKD
40 QT4322 PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN DU LỊCH 3 BADM4205 PP HƯỚNG DẪN DU LỊCH 2 QTKD
41 QT4319 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 3 BADM3305 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 3 QTKD
42 QT4308 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 3 BADM4303 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 3 QTKD
43 KD4402 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 4 BADM4301 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 3 QTKD

KD4302 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (CL&CSKD) 3 QTKD
44 QT4327 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG(QTCƯ) 3 BADM3322 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 3 QTKD

QT4427 QUẢN TRỊ CUNG ỨNG 4 QTKD
QT4315 QUẢN TRỊ MUA HÀNG & CUNG ỨNG 3 QTKD

45 QT4330 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 3 BADM3323 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 3 QTKD
46 QT4316 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 3 BADM3401 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 4 QTKD
47 QT4324 QUẢN TRỊ HÃNG LỮ HÀNH 3 BADM3402 QUẢN TRỊ HÃNG LỮ HÀNH 4 QTKD
48 QT0301 QUẢN TRỊ HỌC 3 BADM1301 QUẢN TRỊ HỌC 3 QTKD
49 QT4314 QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 3 BADM3202 QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 2 QTKD
50 DL4303 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN-NHÀ HÀNG 1 3 BADM3314 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG 3 QTKD

DL4403 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG 4
51 DL4304 QUẢN TRỊ KHU DU LỊCH 3 BADM4305 QUẢN TRỊ KHU DU LỊCH 3 QTKD
52 TT4303 QUẢN TRỊ MARKETING 3 BADM2304 QUẢN TRỊ MARKETING 3 QTKD
53 QT4361 QUẢN TRỊ N.LỰC TRONG D.NG VỪA&NHỎ 3 BADM4311 QUẢN TRỊ N.LỰC TRONG D. NG VỪA & NHỎ 3 QTKD
54 QT4306 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (QTNS) 3 BADM2303 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3 QTKD
55 QT4359 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 3 BADM3319 QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 3 QTKD
56 QT4310 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 3 BADM3304 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 3 QTKD
57 QT4349 QUẢN TRỊ VẬN HÀNH 3 BADM3303 QUẢN TRỊ VẬN HÀNH 3 QTKD
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58 TT4314 QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG 3 BADM3201 QUẢNG CÁO 2 QTKD
QT4425 QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MÃI 4 QTKD
QT4325 QUẢNG CÁO 3 QTKD

59 QT4451 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 4 FINA3402 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 4 TCNH
QT4402 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (P1) 4 TCNH

60 NT4304 THANH TOÁN QUỐC TẾ 3 FINA3302 THANH TOÁN QUỐC TẾ 3 TCNH
61 TC4302 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3 FINA2301 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3 TCNH
62 QT4408 THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐT 4 BADM3321 THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐT 3 QTKD
63 TK4402 THỐNG KÊ UD TRONG KINH DOANH 4 BADM2302 THỐNG KÊ UD TRONG KINH DOANH 3 QTKD
64 KD4312 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3 BADM3306 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3 QTKD
65 LT4301 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 3 FINA2401 TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 4 TCNH

TC4307 TÀI CHÍNH–TÍN DỤNG (LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ) 3 TCNH
66 TC4304 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 3 FINA3301 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 3 TCNH

TC4404 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 4 TCNH
67 TT4318 TRUYỀN THÔNG MARKETING & CNTT 3 BADM4302 TRUYỀN THÔNG MARKETING TH 3 QTKD
68 QT4341 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 3 BADM4308 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 3 QTKD
69 NT4302 VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM 3 BADM3309 VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM 3 QTKD

                                            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2012

BAN GIÁM HIỆU P.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA       

NGUYỄN THUẤN NGUYỄN THÀNH NHÂN ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH
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